DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "ÁO ẤM VÙNG CAO"
	STT
	Tên cá nhân, đơn vị
	Chức vụ, đơn vị
	Tiền mặt, vật phẩm ủng hộ

	1
	Thầy Trần Duy Hưng
	Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
	500.000đ

	2
	Thầy Lê Văn Thắng
	Phó Hiệu trưởng
	300.000đ

	3
	Cô Hoàng Thị Thành
	Q.Trưởng phòng KH-TC
	100.000đ

	4
	Thầy Vũ Tiến Vân
	Trưởng phòng Hành chính tổng hợp
	50.000

	5
	Thầy Phạm Quang Khải
	Trưởng phòng Quản trị đời sống
	100.000đ

	6
	Phòng Đào tạo
	 
	100.000đ

	7
	Phòng Khảo thí-KĐCL
	 
	100.00đ

	8
	Cô Đỗ Thị Hạ
	Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ
	100.000đ, 5kg quần áo

	9
	Thầy Nguyễn Văn Long
	Chủ tịch Công đoàn trường, Tổ trưởng tổ LLCT
	50.000đ

	10
	Ban nữ công trường
	 
	200.000đ

	11
	Thầy Đỗ Hoàng Kim
	Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp
	50.000đ

	12
	Cô Nguyễn Thị Yến
	Cán bộ Phòng Kế hoạch tài chính
	3kg quần áo

	13
	Cô Triệu Quỳnh Trang
	Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng Khoa Tự nhiên
	200.000đ

	14
	Thầy Nguyễn Trung Kiên
	Phó Bí thư Đoàn trường
	200.000đ, 15kg quần áo ấm

	15
	Cô Vũ Thị Thùy Linh
	Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch HSV
	200.000đ, 13kg quần áo ấm

	16
	Khoa Tự nhiên
	 
	200.000đ

	17
	Cô Bùi Thị Thanh Thủy
	Trưởng Khoa Tự nhiên
	100.000đ, 5kg quần áo ấm

	18
	Chi đoàn cán bộ Khoa Tự nhiên
	 
	700.000đ

	19
	Cô Nguyễn Thị Dịu
	Giảng viên Khoa Tự nhiên
	5kg quần áo, mũ, khăn ấm

	20
	Cô Trần Minh Nguyệt
	Giảng viên Khoa Tự nhiên
	10kg quần áo, mũ, khăn ấm

	21
	Cô Ngô Thị Thu Vân
	Giảng viên Khoa Tự nhiên
	8kg quần áo

	22
	Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non
	 
	200.000đ

	23
	Thầy Bùi Như Lạc
	Trưởng Khoa GDTH-Mầm non
	300.000đ

	24
	Cô Hoàng Thị Hòa
	Phó Trưởng Khoa GDTH-Mầm non
	100.000đ

	25
	Thầy Đặng Văn Thoại
	Ủy viên BTV Đoàn trường
	100.000đ

	26
	Cô Đào Thị Thanh Hoài
	Phó Bí thư LCĐ Khoa GDTH-Mầm non
	100.000đ

	27
	Cô Vũ Thị Hồng Giang
	Giảng viên Khoa Ngoại ngữ
	4kg quần áo

	28
	Cô Trịnh Thị Quỳnh
	Trưởng Khoa Xã hội
	100.000đ


	29
	Chi đoàn Cán bộ Khoa Xã hội
	 
	200.00đ

	30
	Thầy Hoàng Giang
	Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ
	100.000đ, 3kg quần áo

	31
	Các cô: Huế, Hiền, Hiếu, Thắm, Hiền, Vân Anh
	Giảng viên Khoa Ngoại ngữ
	300.000đ

	32
	Tổ GDTC-QP
	 
	300.000đ

	33
	Thầy Lê Hồng Cương
	Tổ trưởng Tổ GDTC-QP
	100.000đ

	34
	Cô Nguyễn Thị Hòa
	Giảng viên Tổ GDTC-QP
	100.000đ

	35
	Cô Hà Thị Hồng Nhung
	Giảng viên Tổ GDTC-QP
	100.000đ, 2kg quần áo

	36
	Cô Nguyễn Ngọc Ánh
	Giảng viên Tổ GDTC-QP
	100.000đ

	37
	Tổ Âm nhạc - Mĩ thuật
	 
	200.000đ

	38
	Cô Đặng Thị Dung
	Giảng viên Tổ Âm nhạc - Mĩ thuật
	100.000đ

	39
	Tổ Tâm lý giáo dục
	 
	200.000đ

	40
	Lớp GD Tiểu học K36C
	 
	480.000đ

	41
	Lớp CĐ Mầm non K34
	 
	441.000đ; quần áo ấm, sách, truyện

	42
	Lớp TC Mầm non K36H
	 
	335.000đ, 16kg quần áo ấm

	43
	Lớp Tiểu học K35A
	 
	333.000đ, 15kg quần áo

	44
	Lớp CĐ Mầm non K36
	 
	350.000đ

	45
	Lớp TC Mầm non K36G
	 
	335.000đ

	46
	Lớp TC Mầm non K36I
	 
	320.000đ

	47
	Lớp GD Tiểu học K34B
	 
	285.000đ

	48
	Lớp TC Mầm non K36E
	 
	250.000đ

	49
	Lớp Tiểu học K35B
	 
	250.000đ

	50
	Lớp GDTC K36
	 
	250.000đ

	51
	Lớp TC Mầm non K36D
	 
	235.000đ

	52
	Lớp GDTC K35
	 
	230.000đ

	53
	Lớp Tiểu học K36B
	 
	230.000đ

	54
	Lớp CĐ Mầm non K35B
	 
	210.000đ, 16kg quần áo

	55
	Lớp Anh K36
	 
	225.000đ

	56
	Lớp GD Tiểu học K36A
	 
	220.000đ

	57
	Lớp CĐ Mầm non K35A
	 
	200.000đ

	58
	Lớp Văn Sử K36
	 
	200.000đ

	59
	Lớp Toán Lý K36
	 
	200.000đ

	60
	Lớp Anh K35
	 
	185.000đ

	61
	Lớp Văn-CTĐ K34
	 
	175.000đ, 10kg quần áo

	62
	Lớp Tiểu học K34A
	 
	175.000đ

	63
	Lớp Anh K34
	 
	150.000đ

	64
	Lớp Toán Lý K34
	 
	150.000đ

	65
	Lớp Toán Tin K35
	 
	150.000đ

	66
	Lớp Hóa Sinh K35
	 
	145.000đ

	67
	Lớp Văn - CTĐ K35
	 
	145.000đ

	68
	Lớp Tin K34
	 
	140.000đ

	69
	Lớp Sinh-KTNN K36
	 
	100.000đ

	70
	Lớp Mỹ thuật K36
	 
	50.000đ, 10kg quần áo, SGK

	71
	Lớp Mỹ thuật K35
	 
	50.000đ

	72
	Lớp Âm nhạc K34
	 
	35.000đ

	73
	Lớp Âm nhạc K36
	 
	35.000đ

	74
	Lớp Âm nhạc K35
	 
	25.000đ

	75
	Ngô Văn Kim - Đàm Thị Mai
	Tổ 15-Nam Giang-Nam Trực
	200.000đ

	76
	Lê Trà Mi
	Lớp Sinh-KTNN K34
	30.000đ

	77
	Đoàn Thị Diệu Loan
	Lớp GD Tiểu học K36
	200.000đ

	78
	Bùi Văn Chung
	Cựu Sinh viên lớp GDTC K33
	50.000đ
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